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Thực hiện Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần 
thứ 8 - năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được 57 hồ sơ đề nghị xét 
tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” và 145 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
ưu tú” của 26 Hội đồng cấp cơ sở gửi Hội đồng cấp Bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch.

Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, '“Nghệ sĩ ưu tú” lĩnh 
vực: Sân khấu, Múa, Âm nhạc, Điện ảnh đã họp theo đúng quy trĩnh, thủ tục quy định 
tại Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu 
“Nghệ sĩ nhân dân, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của 
Chính phủ: “Thông báo công khai kết quả xét tặng trên phương tiện thông tin đại chúng 
trong thời hạn 07 ngày làm việc”, Hội đồng cấp Bộ đề nghị Văn phòng Bộ đăng danh 
sách các hồ sơ đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ 
nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 8 trên cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến 
của nhân dân trước khi Hội đồng cấp Bộ hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước 
theo quy định (có danh sách kèm theo).
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LẦN THỬ 8 - NĂM 2015

DANH SÁCH 
Ket quả họp Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, 

“Nghệ sĩ ưu tú” lần thử 8 - năm 2015 đủ điều kiện trình Hội đồng cấp Nhà nước
(Ban hành theo Công văn số 1989 /BVHTTDL-HĐNS8 ngày 21 thảng 5 

năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

I. LĨNH Vực ÂM NHẠC
1. Nghệ sĩ nhân dân: 11 hồ sơ

STT Họ và tên chức danh, đơn vị công tác

1.
NSƯT Nguyễn Văn Vinh (Quang Vinh)
Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

2.
NSƯT Đỗ Đức Liên
Diễn viên, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

3.
NSƯ r Kỳ Thái Bảo
Diễn viên, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

4.
NSƯr Nguyễn Đình Chín (Nguyễn Chính)
Nguyên Phó Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

5.
NSƯ r Trần Thị Mơ
Diễn viên, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

6.
NSƯT Nguyễn Thị Phúc (Hồng Phúc)
Nguyên Giảng viên Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt 
Nam

7.
NSƯT Ngô Hoàng Quân
Phó Cục trưởng.Cục Nghệ thuật biểu diễn

8.
NSƯ r Nông Xuân Ái (Xuân Ái)
Phó Giám đốc, Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc

9.
NSƯT Phạm Ngọc Khôi
Giám đốc Dàn nhạc Dân tộc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

10.
NSƯr Nguyễn Thiếu Hoa (Thiếu Hoa)
Nguyên Giảng viên Chính, Khoa Lý luận sáng tác, 
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

11.
NSƯT Nguyễn Thế Dân (Thế Dân)
Giảng viên, Trưỏng Bộ môn Đàn NhỊ,TrưởngBộmônhòatấu, 
Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

í /



2. Nghệ sĩ ưu tú: 30 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

1.
Ông Bùi Công Duy
Trưởng Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

2.
Ông Hồ Hoài Anh
Giảng viên Khoa Nhạc cụ Truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

3.
Ông Nguyễn Trường Giang (Trường Giang)
Nhạc công, Nhà hát Ca múa Nhạc Việt Nam

4.
Ông Vù Văn Ngư
Đội trưởng Đội nhạc, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

5.
Ông Lưong Trọng Huy (Lương Huy)
Diễn viên Đoàn ca, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

6.
Bà Nguyễn Thi Tổ Nga (Thanh Nga)
Diễn viên Đoàn ca, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

7.
Bà Má Thị Huệ (Minh Huệ)
Diễn viên hát, Nhà hát Ca múa dân gian Việt Bắc

8.
Ông Nguyễn Tuấn Anh (Tuấn Anh)
Giàng viên Khoa Accorderon - Guitar - Organ, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

9.
Ông Lê Minh (Lê Tuấn Minh)
Giảng viên Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

10.
Bà Mai Ngọc Hương

Nguyên diễn viên Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

11.
Bà Nguyễn Thị Hải Phượng (Hải Phượng)
Giảng viên Khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

12.
Ông Nguyễn Thu Đông
Trường phòng Quản lý Băng đĩa, Cục Nghệ thuật biểu diễn

13.
Ông Hoàng Ngọc Long
Quyền Trưởng Khoa Kèn gõ, Nhạc viện Thành phổ Hồ Chí Minh

14.
Ông Phạm Trường Sơn
Trưởng Bộ môn Hòa tấu thính phòng, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

15.
Bà Lê Hoàng Lan
Trưởng Dàn nhạc Concertmaster, Dàn nhạc Giao hưcmg Việt Nam

16.
Ông Nguyễn Thiện Thắng
Diễn viên, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

17.
Ông Nguyễn Thế Đăng
Diễn viên, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

18.
Ông Phạm Thành Liệu
Diễn viên, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

19.
Ông Ngô Hoàng Linh
Giảng viên Khoa Dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

20.
Bà Nguyễn Phương Lan
Giảng viên Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

21.
Ông Nguyễn Tiến Ninh
Giảng viên bộ môn gõ, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

22.
Ông Huỳnh Văn Khải (Huỳnh Khải)
Trưởng khoa Âm nhạc dân tộc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh

23.
Ông Phan Huấn
Nguyên diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

24. Bà Lê Thị Vành Khuyên
Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

25. Bà Đặng Châu Anh
Giảng viên Khoa Lý luận sáng tác, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

26.
Bà Phạm Thị Thảo (Phương Thảo, Bích Thảo)
Diễn viên Đoàn Ca, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam

27.
Bà Vũ Thị Việt Hồng

Giảng viên Khoa Nhạc cụ truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

28.
Bà Trịnh Hoài Phương (Hoài Phương)
Diễn viên ca, Nhà hát Tuổi trẻ

29.
Bà Hà Phạm Thăng Long
Diễn viên hát, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

30.
Ông Nguyễn Mạnh Trí
Diễn viên, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam

II. LĨNH Vực ĐIỆN ẢNH 

1. Nghệ sĩ nhân dân: 10 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

1. NSƯ r Lý Thái Dùng
Quay phim, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

2. NSƯT Lê Hồng Chương
Đạo diễn điện ảnh, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh

3. NSƯT Lê Huy Hòa
Đạo diễn âm thanh, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

4. NSƯT Phạm Nhuệ Giang
Nguyên Đạo diễn, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam



5. NSƯT Nguyễn Thị Minh Châu
Nguyên Diễn viên, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

6. NSƯT Nguyễn Văn Hướng
Đạo diễn, nguyên cán bộ
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

7. NSƯT Bành Bắc Hải
Đạo diễn âm thanh, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

8. NSƯT Nguyễn Hưu Phần
Đạo diễn, Phó Giám đốc Hãng Phim Hội Điện ảnh Việt Nam

9, NSlTr Bùi Trần Tuệ Minh
Nguyễn Diễn viên, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

10. NSƯT Phan Ngọc Lan (Ngọc Lan)
Nguyên Diễn viên, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

2. Nghệ sĩ ưu tú: 12 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

1. Bà Nguyễn Thị Bích Liên
Nguyên Đạo diễn âm thanh,
Công ty TNHH MTV Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương

2. Ông Lê Bình
Đạo diễn, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam

3. Ông Hoàng Lộc
Họa sĩ diễn xuất, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam

4. Ông Trần Trung Dung
Đạo diễn, Trung tâm Sản xuất phùn Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Cục Điện ảnh

5. Ông Phạm Hồng Sơn
Đạo diễn, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Hoạt hình Việt Nam

6. Bà Vương Thị Lan Anh
Nguyên Họa*sĩ hóa trang, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

7. Ông Mai Thế Hồng
Nguyên Đạo diễn âm thanh, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

8. Bà Nguyễn Thị Lam
Nguyên Họa sĩ hóa trang, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

9. Ông Nguyễn Nguyên Vu^
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

10. Ông Lê Thống
Nguyên Đạo diễn âm thanh, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

11. Bà Đặng Thị Thanh Hảo
Nguyên Họa sĩ hóa trang, Công ty TNHH MTV Hãng Phún Truyện Việt Nam

12. Bà Nguyễn Thị Anh Thư
Nguyên Họa sĩ hóa trang, Công ty TNHH MTV Hãng Phim Truyện Việt Nam

III. LĨNH Vực MÚA

1. Nghệ sĩ nhân dân: 01 hồ sơ

STT Họ và tên, chửc danh, đơn vị công tác

1, N SƯ r Phạm Thị Ngọc Bích

Biên đạo Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

2. Nghệ sĩ ưu tú: 21 hồ sơ

STT
■”......................

Họ và tên, chức danh, đon vị công tác

1. Ông T rần  Thanh Nam
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

2. Bà Lê Thị Ái Hoa
Diễn viên Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

3. Ông Lại Ngọc Dung
Diễn viên Múa, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

4. Bà T rần  Ly Ly
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa, Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh

5. Bà Tạ Thùy Chi
Biên đạo Múa, Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh

6. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga
Diễn Viên Mua, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

7. Ông Đỗ Tuấn
Diễn Viên Múa, Cục Nghệ thuật biểu diễn

8. Bà Nguyễn Thi Tuyết Minh
Biên đạo Múa, Cục Nghệ thuật biểu diễn

9. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Diễn viên Múa, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam

10. Bà Lưu Thị Thu Lan
Diễn Viên Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

11. Bà Trần Thị Tuyết Dung
Diễn Viên Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

12. Ông Cao Đức Toàn
Biên đạo Múa, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

13. Ông Cao Chí Thành
Diễn viên Múa, Trưòĩig Cao đẳng Múa Việt Nam

14. Bà Nguyễn Thị cần
Diễn Viên Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

15. Ông Triệu Việt Anh
Diễn viên Múa, Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam

16. Ông Nguyễn Anh Đức
Biên đạo Múa, Nhà hát Ca múa nhạc Dân gian Việt Bắc

17. Bà Nguyễn Thị Tuyết Anh
Diễn viên Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

18. Bà Nguyễn Quỳnh Lan
Biên đạo Múa, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

19. Ông Phan Văn Lưcmg
Diễn Viên Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

20. Ông Phạm Quỳnh Dương
Diễn viên Múa, Biên đạo Múa, Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam

21. Ông Đàm Hàn Giang
Diễn Viên Múa, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam

IV. LĨNH Vực SÂN KHẤU 

1. Nghệ sĩ nhân dân: 17 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

1.
NSƯT Vương Duy Biên
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

2. NSƯT Nguyễn Thị Hoàng Mai (Hoàng Quỳnh Mai)
Đao diễn sân khấu, Nhà hát Cải lương Việt Nam

3. NSƯ r Lê Văn Quý (Xuân Quý)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

4. NSƯT Nguyễn Văn Dương (Ánh Dương)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

5. NSƯT Hoàng Song Hào
Họa sĩ thiết kế Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

6. NSƯT Phạm Anh Tú
Diễn viên, Đạo diễn, Nhà hát Kịch Việt Nam

7. NSƯT Đặng Thu Dung
Nguyên Diễn viên Múa rối, Nhà hát Múa rối Việt Nam

8. NSƯT Tạ Duy Ánh
Diễn viên Xiếc, Đạo diễn dàn dựng, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

9. NSƯT Vú Thị Vương Hà (Vương Hà)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

10. NSƯT Hoàng Văn Đạt (Hoàng Đạt)
Chỉ huy dàn nhạc sân khấu, Nhạc công, Nhà hát Cải lương Việt Nam

11. NSƯT Phan Thị Lộc (Diễm Lộc)
Nguyên Diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam

12. NSƯT Đinh Văn Mạnh (Đinh Mạnh Phóng)
Nguyên Diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam

13. NSƯT Nguyễn Tiến Dũng
Diễn viên, Đạo diễn, Chỉ đạo nghệ thuật, 
Nhà hát Múa rối Việt Nam

14. NSƯT Nguyễn Anh Dung
Nguyên Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

15. NSƯT Nguyễn Thị Lệ Ngọc
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

16. NSƯT Vương Tất Lợi
Họa sĩ, Nhà hát Múa rối Việt Nam

17. NSƯT Trần Tuấn Hải
Diễn viên, Đạo diễn sân khấu, Nhà hát Kịch Việt Nam

2. Nghệ sĩ ưu tú: 56 hồ sơ

STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

1.
Bà Trần Thị Thu Hương
Diễn viên Kịch nói, Nhà hát Tuổi trẻ

2.
Ông Đỗ Doãn Bằng
Họa sĩ thiết kế mỹ thuật sân khấu, Nhà hát Tuổi trẻ

3.
Bà Phạm Thu Hằng
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

4.
Ông Nguyễn Hồng Phong
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

5.
Ông Đoàn Đình Vinh (Đoàn Vinh)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

6.
Ông Nguyễn Xuân Bắc (Xuân Bắc)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

7.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

8.
Ông Đặng Bá Tài
Đạo diễn sân khấu, Nhà hát Tuồng Việt Nam

9.
Bà Nguyễn Kiều Oanh (Kiều Oanh)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

10.
Ông Hoàng Minh Tâm (Vương Minh Tâm)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

11.
Ông Trần Văn Mý (Trần Đại Mý)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

12.
Ông Lê Hải Vân (Hải Vân)
Diễn viên, Nhà hát Tuồng Việt Nam

13.
Ông Nguyễn Hồng Long
Họa sĩ sân khấu, Nhà hát Chèo Việt Nam

14.
Ông Lê Trần Vinh
Nhạc công, Chỉ huy dàn nhạc, Nhà hát Tuồng Việt Nam

15.
Bà Trần Thị Minh (Hồng Minh)
Nguyên Diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam

16.
Bà Lê Thị Bích (Ngọc Bích)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

17.
Ông Lá Tiến Khương (Là Khương)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

18.
Ông Trlựi Xuân Tài (Trần Tuấn Tài)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

19.
Bà Trần Thị Thúy Hạnh (Bích Hạnh)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

20.
Bà Tạ Thị Kim Liên
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

21.
Ông Bùi Trọng Thủy
Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam

22.
Ông Hoàng Minh Khánh
Đạo diễn sân khấu, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

23.
Ông Trịnh Đăng Toàn
Chi huy dàn nhạc, Nguyên Diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam

24.
Ông Hoàng Lâm Tùng (Lâm Tùng)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

25.
Ông Nguyễn Đình Chiến (Đình Chiến)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

26.
Ông Nguyễn Văn Đại (Tiến Đại)
Nghệ sĩ thiết kế và thực hiện trang phục, Nhà hát Cải lương Việt Nam

27.
Ông Nguyễn Việt Thắng (Việt Thắng)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

28.
Bà Đỗ Ánh Hồng
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

29.
Bà Mai Thị Lý
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

30.
Bà Trần Thị Thu Hương (Dạ Ngọc Hương)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

31.
Ông Đinh Văn Bẩy
Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam

32.
Ông Nguyễn Trọng Bình (Trọng Bình)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

33.
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Thu Hà)
Diễn viên, Nhà hát Cải lương Việt Nam

34.
Ông Trần Quý Quốc
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

35.
Ông Bùi Quang Vân
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

36.
Ông Nguỵễn Đức Tiết
Nguyên Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam

37.
Ông Phạm Chí Khánh
Nhạc công, Nhà hát TuồngViệt Nam

38.
Bà Vũ Thị Mai (Thanh Mai)
Diễn viên, Nhà hát Chèo Việt Nam

39.
Bà Hoàng Thị Kim Thoa
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

40.
Ông Nguyễn Văn Đức (Nguyễn Hồng Đức)
Nguyên Diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam



STT Họ và tên, chức danh, đơn vị công tác

41.
Ông Lá Xuân Tạo
Đạo diễn Xiếc, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

42. Ông Nguyễn Đức Lọi
Nhạc công, Nhà hát Tuồng Việt Nam

43. Ông Vú Văn Khiển
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam

44. Ông Trần Quốc Đông
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

45. Ông Đoàn Quang Bình
Nhạc công, Nhà hát Tuồng Việt Nam

46. Ông Bùi Xuân Tiến
Chỉ đạo nghệ thuật, Nhà hát Cải lưong Việt Nam

47. Ông Nguyễn Văn Nhân (Danh Nhân)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

48. Bà Đỗ Thị Thanh (Hải Thanh)
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

49. Bà Ngô Thị Tuyết Hoàn
Diễn viên, Liên đoàn Xiếc Việt Nam

50.
Ông Nguyễn Việt Hùng
Đạo diễn Xiếc, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam

51.
Ông Cao Đình Lưu
Chỉ huy dàn nhạc, Nguyên Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam

52.
Bà Phạm Thúy Phương (Thúy Phương)
Diễn viên, Nhà hát Kịch Việt Nam

53.
Ông Nguyễn Văn Hòa
Nhạc công, Nhà hát Chèo Việt Nam

54.
Ông Phạm Yăn Thẩm
Nhạc công, Nhà hát Tuồng Việt Nam

55.
Ông Vú Bá Dứng
Diễn viên Nhà hát Chèo Việt Nam

56.
Ông Nguyễn Thế Long
Diễn viên, Nhà hát Múa rối Việt Nam


